
Viện/Khoa chuyên ngành Bộ môn Mã lớp học phần Sĩ số Số 
TC

Số 
tiết

Thứ Buổi Giảng 
đường

Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Thứ 3, 5 Tối A2-805 04/02/2020 20/02/2020
Thứ 3, 5, 6 Tối A2-805 25/02/2020 13/03/2020

Khoa Bất động sản và kinh tế tài nguyên
Bộ môn Kinh tế và Quản lý địa 
chính

QLNN về đất đai và 
BĐS_28_2_C_01

37 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-806 19/04/2020 31/05/2020

Khoa Đầu tư Bộ môn Kinh tế đầu tư Kinh tế đầu tư_28_2_C_01 40 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-802 19/04/2020 31/05/2020
Khoa Đầu tư Bộ môn Kinh tế đầu tư Quản lý đầu tư_28_2_C_01 69 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-801 19/04/2020 31/05/2020
Khoa Đầu tư Bộ môn Kinh tế đầu tư Quản lý dự án_28_2_C_03 63 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-815 08/02/2020 14/03/2020
Khoa Đầu tư Bộ môn Kinh tế đầu tư Quản lý dự án_28_2_C_04 39 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-804 09/02/2020 15/03/2020
Khoa Đầu tư Bộ môn Kinh tế đầu tư Quản lý dự án_28_2_C_05 62 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-816 08/02/2020 14/03/2020

Thứ 3, 5 Tối A2-808 04/02/2020 20/02/2020
Thứ 3, 5, 6 Tối A2-808 25/02/2020 13/03/2020

Khoa Kế hoạch và phát triển Bộ môn Kinh tế công cộng Dự báo kinh tế_28_2_C_01 44 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-802 08/02/2020 14/03/2020

Khoa Kế hoạch và phát triển Bộ môn Kinh tế phát triển
Kinh tế phát triển nâng 
cao_28_2_C_01

25 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-818 18/04/2020 30/05/2020

Khoa Kế hoạch và phát triển Bộ môn Kinh tế phát triển Thể chế và phát triển_28_2_C_01 36 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-806 09/02/2020 15/03/2020
Khoa Khoa học quản lý Bộ môn Quản lý kinh tế Quản trị học nâng cao_28_2_C_04 65 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-816 19/04/2020 31/05/2020
Khoa Khoa học quản lý Bộ môn Quản lý kinh tế Quản trị học nâng cao_28_2_C_10 66 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-811 09/02/2020 15/03/2020
Khoa Khoa học quản lý Bộ môn Quản lý xã hội Quản lý nhà nước_28_2_C_01 46 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-817 08/02/2020 14/03/2020
Khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực Bộ môn Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực_28_2_C_02 44 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-817 09/02/2020 15/03/2020
Khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực Bộ môn Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực_28_2_C_03 57 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-810 09/02/2020 15/03/2020
Khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực Bộ môn Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực_28_2_C_04 49 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-816 09/02/2020 15/03/2020

Thứ 2, 4, 6 Tối A2-804 03/02/2020 21/02/2020
Thứ 2, 4 Tối A2-804 24/02/2020 11/03/2020

Thứ 2, 4, 6 Tối A2-803 03/02/2020 21/02/2020
Thứ 2, 4 Tối A2-803 24/02/2020 11/03/2020

Khoa Luật Bộ môn Pháp luật kinh doanh
Những vấn đề cơ bản và hiện đại về 
sở hữu trí tuệ_28_2_C_01

9 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-805 08/02/2020 14/03/2020

Khoa Luật Bộ môn Pháp luật kinh doanh Pháp luật cạnh tranh_28_2_C_01 9 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-805 09/02/2020 15/03/2020

Khoa Luật Bộ môn Pháp luật kinh doanh
Pháp luật về giải quyết tranh chấp 
trong kinh doanh thương 
mại_28_2_C_01

9 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-805 19/04/2020 31/05/2020

Khoa Luật Bộ môn Pháp luật kinh doanh Tội phạm kinh tế_28_2_C_01 9 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-805 18/04/2020 30/05/2020

Khoa lý luận chính trị
Bộ môn Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lênin

Triết học_28_2_C_01 65 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-808 09/02/2020 15/03/2020

Khoa lý luận chính trị
Bộ môn Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lênin

Triết học_28_2_C_02 66 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-811 18/04/2020 30/05/2020

Khoa lý luận chính trị
Bộ môn Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lênin

Triết học_28_2_C_03 61 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-815 09/02/2020 15/03/2020

Khoa Marketing Bộ môn Marketing Quản trị Marketing_28_2_C_02 45 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-815 18/04/2020 30/05/2020
Khoa Marketing Bộ môn Marketing Quản trị Marketing_28_2_C_03 47 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-816 18/04/2020 30/05/2020

Thứ 2, 4, 6 Tối A2-808 13/04/2020 24/04/2020
Thứ 2, 4 Tối A2-808 27/04/2020 25/05/2020

Khoa Marketing Bộ môn Truyền thông Marketing
Truyền thông marketing tích 
hợp_28_2_C_01

71 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-801 18/04/2020 30/05/2020

Khoa Môi trường  và đô thị Bộ môn Kinh tế và Quản lý Đô thị
Quy hoạch vùng và đô 
thị_28_2_C_01

36 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-806 18/04/2020 30/05/2020

3 4554Quản trị Marketing_28_2_T_01Bộ môn MarketingKhoa Marketing

Quản trị nhân lực_28_2_T_06

Quản trị nhân lực_28_2_T_05

Bộ môn Quản trị nhân lực

Bộ môn Quản trị nhân lực

Khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực

Khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực

45340

45341

45350Quản lý dự án_28_2_T_02Bộ môn Kinh tế đầu tưKhoa Đầu tư

Khoa Bất động sản và kinh tế tài nguyên Bộ môn Kinh doanh bất động sản Định giá bất động sản_28_2_T_01 36 3 45
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Khoa Quản trị kinh doanh Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Quản trị chiến lược_28_2_C_04 40 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-804 18/04/2020 30/05/2020
Khoa Quản trị kinh doanh Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Quản trị chiến lược_28_2_C_05 62 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-811 08/02/2020 14/03/2020
Khoa Quản trị kinh doanh Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Quản trị chiến lược_28_2_C_06 56 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-807 18/04/2020 30/05/2020

Thứ 3, 5 Tối A2-806 04/02/2020 20/02/2020
Thứ 3, 5, 6 Tối A2-806 25/02/2020 13/03/2020
Thứ 2, 4, 6 Tối A2-808 03/02/2020 21/02/2020

Thứ 2, 4 Tối A2-808 24/02/2020 11/03/2020
Khoa Quản trị kinh doanh Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Quản trị tác nghiệp_28_2_C_01 57 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-807 09/02/2020 15/03/2020

Khoa Thống kê Bộ môn Thống kê kinh tế - xã hội
Hệ thống tài khoản quốc 
gia_28_2_C_01

40 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-802 09/02/2020 15/03/2020

Khoa Toán kinh tế Bộ môn Toán kinh tế Kinh tế lượng ứng dụng_28_2_C_01 34 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-817 18/04/2020 30/05/2020

Viện Kế toán - Kiểm toán
Bộ môn Hệ thống thông tin kế 
toán

Hệ thống thông tin kế 
toán_28_2_C_02

41 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-804 08/02/2020 14/03/2020

Thứ 2, 4, 6 Tối A2-807 13/04/2020 24/04/2020
Thứ 2, 4 Tối A2-807 27/04/2020 25/05/2020
Thứ 3, 5 Tối A2-807 04/02/2020 20/02/2020

Thứ 3, 5, 6 Tối A2-807 25/02/2020 13/03/2020
Viện Kế toán - Kiểm toán Bộ môn Nguyên lý kế toán Lý thuyết kế toán_28_2_C_01 40 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-804 19/04/2020 31/05/2020

Viện Ngân hàng - Tài chính Bộ môn Ngân hàng thương mại
Marketing các dịch vụ tài 
chính_28_2_C_02

61 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-808 08/02/2020 14/03/2020

Viện Ngân hàng - Tài chính Bộ môn Ngân hàng thương mại
Marketing các dịch vụ tài 
chính_28_2_C_04

56 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-810 08/02/2020 14/03/2020

Thứ 2, 4, 6 Tối A2-806 13/04/2020 24/04/2020
Thứ 2, 4 Tối A2-806 27/04/2020 25/05/2020
Thứ 3, 5 Tối A2-805 14/04/2020 28/04/2020

Thứ 3, 5, 6 Tối A2-805 05/05/2020 26/05/2020

Viện Ngân hàng - Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Quản trị tài chính doanh 
nghiệp_28_2_C_02

46 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-817 19/04/2020 31/05/2020

Viện Ngân hàng - Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Quản trị tài chính doanh 
nghiệp_28_2_C_06

48 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-818 19/04/2020 31/05/2020

Thứ 3, 5 Tối A2-808 14/04/2020 28/04/2020
Thứ 3, 5, 6 Tối A2-808 05/05/2020 26/05/2020

Viện Ngân hàng - Tài chính Bộ môn Tài chính quốc tế
Tài chính công ty đa quốc 
gia_28_2_C_01

70 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-818 08/02/2020 14/03/2020

Thứ 2, 4, 6 Tối A2-807 03/02/2020 21/02/2020
Thứ 2, 4 Tối A2-807 24/02/2020 11/03/2020

Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

Bộ môn Tài chính quốc tếViện Ngân hàng - Tài chính

Viện Ngân hàng - Tài chính

Tài chính quốc tế_28_2_T_03

45363
Quản trị tài chính doanh 
nghiệp_28_2_T_01

45346

45332
Marketing các dịch vụ tài 
chính_28_2_T_03

Bộ môn Ngân hàng thương mạiViện Ngân hàng - Tài chính

45338
Marketing các dịch vụ tài 
chính_28_2_T_01

Bộ môn Ngân hàng thương mạiViện Ngân hàng - Tài chính

Đạo đức nghề nghiệp Kế toán - 
Kiểm toán_28_2_T_01

Hệ thống thông tin kế 
toán_28_2_T_01

Bộ môn Hệ thống thông tin kế 
toán

Bộ môn Kiểm toán tài chínhViện Kế toán - Kiểm toán

Viện Kế toán - Kiểm toán

45

453

341

41

36 453Quản trị chiến lược_28_2_T_03Bộ môn Quản trị doanh nghiệpKhoa Quản trị kinh doanh

45348Quản trị chiến lược_28_2_T_01Bộ môn Quản trị doanh nghiệpKhoa Quản trị kinh doanh
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Thứ 2, 4, 6 Tối A2-802 03/02/2020 21/02/2020
Thứ 2, 4 Tối A2-802 24/02/2020 11/03/2020

Viện Đào tạo Sau đại học Viện Đào tạo Sau đại học
PPNC và thực hiện luận văn thạc 
sĩ_28_2_C_02

41 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-810 19/04/2020 31/05/2020

Viện Đào tạo Sau đại học Viện Đào tạo Sau đại học
PPNC và thực hiện luận văn thạc 
sĩ_28_2_C_03

41 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-802 18/04/2020 30/05/2020

Viện Đào tạo Sau đại học Viện Đào tạo Sau đại học
PPNC và thực hiện luận văn thạc 
sĩ_28_2_C_06

65 3 45 Thứ 7 Sáng + Chiều A2-808 18/04/2020 30/05/2020

Viện Đào tạo Sau đại học Viện Đào tạo Sau đại học
PPNC và thực hiện luận văn thạc 
sĩ_28_2_C_07

61 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-815 19/04/2020 31/05/2020

Viện Đào tạo Sau đại học Viện Đào tạo Sau đại học
PPNC và thực hiện luận văn thạc 
sĩ_28_2_C_08

66 3 45 Chủ nhật Sáng + Chiều A2-808 19/04/2020 31/05/2020

Thứ 3, 5 Tối A2-806 14/04/2020 28/04/2020
Thứ 3, 5, 6 Tối A2-806 05/05/2020 26/05/2020
Thứ 2, 4, 6 Tối A2-805 13/04/2020 24/04/2020

Thứ 2, 4 Tối A2-805 27/04/2020 25/05/2020
Thứ 3, 5 Tối A2-807 14/04/2020 28/04/2020

Thứ 3, 5, 6 Tối A2-807 05/05/2020 26/05/2020

Thời gian học:

Sáng: 7h55 - 11h40

Chiều: 13h00 - 16h45

Tối: 18h15 - 21h00

45341
PPNC và thực hiện luận văn thạc 
sĩ_28_2_T_01

Viện Đào tạo Sau đại họcViện Đào tạo Sau đại học

Viện Đào tạo Sau đại học Viện Đào tạo Sau đại học
PPNC và thực hiện luận văn thạc 
sĩ_28_2_T_04

45337

45346
PPNC và thực hiện luận văn thạc 
sĩ_28_2_T_05

Viện Đào tạo Sau đại họcViện Đào tạo Sau đại học

Bộ môn Thị trường chứng khoánViện Ngân hàng - Tài chính Đầu tư tài chính_28_2_T_04 45336


